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TÊN CHUYÊN ĐỀ 03: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN (BÀI 3,4,5)
Người thẩm định: Nguyễn Thị Huyền
Đơn vị công tác: Trường THPT Thuận Thành số 2
PHÀN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

[image: 3 - Binh đẳng trước pháp luật]

1. Khái niệm.
Công dân bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau trong một quốc gia đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
2. Công dân bình đẳng về quyền và  nghĩa vụ.
Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân được hiểu như sau:
+ Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.(Quyền phải gắn liền với nghĩa vụ.)
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, nam nữ, dân tộc, tôn giáo…
3. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí bằng các chế tài theo qui định của pháp luật.

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

[image: 4 - Hôn nhân và gia đình]
[image: 5 - Lao động và kinh doanh]

1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
a. Thế nào là bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình?
Bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.
b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
- Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bao gồm bình đẳng giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, ông bà và các cháu, anh chị em. 
- Bình đẳng giữa vợ và chồng: Có nghĩa là vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
*Quan hệ nhân thân:
+ Vợ chồng chung thủy, yêu thương, quý trọng,  giúp đỡ lẫn nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 
+ Tôn trọng, giữ gìn nhân phẩm, danh dự, uy tín của vợ chồng.
+ Giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
*Quan hệ tài sản:
+ Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, quyền định đoạt, chiếm hữu và sử dụng. Ngoài ra pháp luật còn thừa nhận vợ chồng có tài sản riêng.
- Bình đẳng giữa cha mẹ và con cái. (yêu thương.., đại diện cho con trước pháp luật…,)
- Bình đẳng giữa ông bà và các cháu.
- Bình đẳng giữa anh chị em với nhau.
2. Bình đẳng trong lao động.
a. Thế nào là bình đẳng trong lao động?
Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động như: tìm việc làm, bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. 
b. Nội dung bình đẳng trong lao động.
*Công dân bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.
- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình.
- Quyền lao động của công dân không phân biệt: giới tính, dân tộc, tôn giáo…
*Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động:
- Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đảng của công dân được thực hiện thông qua hợp đồng lao động. 
- Hợp đồng lao động: là Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động việc làm có trả công. điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
- Vai trò của hợp đồng lao động là cơ sở pháp lí để pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên.
- Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động: tự nguyện, bình đẳng… thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết.
*Bình đẳng giữa lao động giữa nam và nữ. 
- Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng được bình đẳng về quyền trong lao động:
+Cơ hội tiếp cận việc làm.  
+Tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng.
+Tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội.
- Tuy nhiên lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ.
3. Bình đẳng trong kinh doanh.
a. Kinh doanh và bình đẳng trong kinh doanh.
- Kinh doanh: là thực hiện một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư sản xuất sản phẩm cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
- Bình đẳng trong kinh doanh là bình đẳng của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động kinh tế từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm, hình thức…đến quyền lợi và nghĩa vụ.
b. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh.
- Tự do lựa chọ hình thức tổ chức kinh doanh, loại hình doanh nghiệp.
- Tự chủ đăng kí kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
- Được khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.
- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

BÀI 5: BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

[image: 18 - Bình đẳng dân tộc và tôn giáo]

1. Bình đẳng giữa các dân tộc.
a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc.
- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là không phân biệt đa số, thiểu số, trình độ văn hoá, chủng tộc, màu da… được nhà nước, pháp luật tôn trọng và tạo điều kiện phát triển.
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
- Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị.
+ Tham gia vào bộ máy nhà nước. 
+ Tham gia quản lí nhà nước- xã hội.
+ Thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất nước.
+ Ứng cử, bầu cử
- Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế.
+ Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về văn hóa, giáo dục.
+ Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. 
+ Những phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục, phát huy.
+ Các dân tộc ở Việt Nam có quyền hưởng thụ một nền giáo dục của nước nhà.
=>Cơ sở đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo.
a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện:
+ Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; 
+ Đều bình đẳng trước pháp luật; 
+ Những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật.
- Bình đẳng về quyền và thực hiện nghĩa vụ.
- Không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo (không đạo, có đạo, khác đạo)
* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
- Đồng bào theo đạo, chức sắc tôn giáo phải sống tốt đời đẹp đạo,yêu nước.
- Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.
- Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân. 
* Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm.
- Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo, của dân tộc.
- Các cơ sở tôn giáo hợp pháp như: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, trụ sở, các cơ sở đào tạo, …được pháp luật bảo hộ.
=> Là cơ sở, tiền đề của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

[bookmark: _GoBack]PHẦN 2: CÂU HỎI ÔN TẬP
MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT (40%)
Câu 1: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây của mỗi người?
A. Khả năng về kinh tế, tài chính.	B. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh.
C. Các mối quan hệ xã hội.	D. Trình độ học vấn cao hay thấp.
Câu 2: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là
A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.	B. bình đẳng trước pháp luật.
C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.	D. bình đẳng về quyền con người.
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ của công dân trước pháp luật?
A. Quyền của công dân không tách rời các nghĩa vụ của công dân.
B. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người không giống nhau.
C. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau.
D. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành.
Câu 4: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung quyền bình đẳng về
A. trách nhiệm pháp lí.	B. quyền và nghĩa vụ.
C. nghĩa vụ và trách nhiệm.	D. nghĩa vụ pháp lý.
Câu 5: Theo quy của pháp luật, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn tự do tín ngưỡng là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân.	B. tài sản.	C. việc làm.	D. chỗ ở.
Câu 6: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 7: Theo quy của pháp luật, bình đẳng giữa vợ và chồng trong sở hữu tài sản chung được hiểu là vợ, chồng có quyền
A. sở hữu, sử dụng, mua bán tài sản.	B. chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.
C. chiếm hữu, phân chia tài sản.	D. sử dụng, cho, mượn tài sản.
Câu 8: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Cha, mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập phát triển.
B. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
C. Cha, mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con.
D. Cha mẹ có quyền quyết định trong việc chọn ngành học cho con
Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Chăm lo giáo dục con phát triển.	B. Nuôi dưỡng, bảo vệ quyền của các con.
C. Thương yêu con ruột hơn con nuôi.	D. Tôn trọng ý kiến của các con
Câu 10: Khoản 4 Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập,.... theo nguyện vọng và khả năng của mình”. Quy định này nói về bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Giữa cha mẹ và con.	B. Giữa các thành viên.
C. Giữa người lớn và trẻ em.	D. Giữa các thế hệ.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua những quan hệ nào dưới đây?
A. Tài sản, thu nhập.	B. Tài sản, nhân thân.
C. Nhân thân, thông tin.	D. Tài sản, địa vị.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản không thể hiện ở việc vợ chồng cùng được
A. sử dụng các tài sản riêng.	B. định đoạt nguồn thu nhập chung.
C. chiếm hữu tài sản chung.	D. quyết đinh việc lựa chọn nơi cư trú.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong
A. quan hệ nhân thân.	B. quan hệ về tài sản.
C. việc nuôi dạy con cái.	D. tìm kiếm việc làm.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng nhau sử dụng thời gian nghỉ để chăm sóc con cái là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ
A. định đoạt.	B. nhân thân.	C. đơn phương.	D. ủy thác.
Câu 15: Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua quan hệ nào?
A. Việc làm, thu nhập.	B. Tài sản, nhân thân.
C. Chức vụ, địa vị.	D. Tài năng, trí tuệ.
Câu 16: Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ
A. định đoạt.	B. ủy thác.	C. đơn phưong.	D. nhân thân.
Câu 17: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng.	B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng
C. cùng nhau sử dụng bạo lực.	D. cùng nhau lựa chọn nơi cư trú.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động không được thực hiện
A. bằng biện pháp ủy quyền	B. theo nguyên tắc tự nguyện.
C. ký kết trực tiếp giữa các bên.	D. tuân theo thỏa ước lao động.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng
A. khi giao kết hợp đồng lao động.		B. giữa nội bộ người lao động với nhau.
C. giữa lao động nam và lao động nữ.		D. trong thực hiện quyền lao động.
Câu 20: Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình là thực hiện quyền
A. phân phối.	B. đầu tư.	C. quản lí.	D. lao động.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Đại diện.	B. ủy nhiệm.	C. Trung gian.	D. Trực tiếp.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, để giao kết hợp đồng lao động các bên cần phải tuân thủ vào nguyên tắc nào?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.	B. Dân chủ, công bằng, văn minh.
C. Tích cực, chủ động, hội nhập.	D. Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
Câu 23: Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là thể hiện nội dung bình đẳng về
A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền bình đẳng trong lao động không thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 
A. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động.
B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng giữa những người sử dụng lao động.
Câu 25: Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động là đề cập đến nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Hợp đồng kinh doanh.	B. Hợp đồng lao động.
C. Hợp đồng kinh tế.	D. Hợp đồng làm việc.
Câu 26: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua
A. tìm kiếm, lựa chọn việc làm.	B. sử dụng lao động.
C. thực hiện nghĩa vụ lao động.	D. kí hợp đồng lao động.
Câu 27: Cùng làm việc một doanh nghiệp nhưng anh B có trình độ chuyên môn cao hơn nên được sắp xếp vào công việc với mức lương cao hơn C là biểu hiện bình đẳng nào dưới đây?
A. Bình đẳng trong hợp đồng lao động.	B. Bình đẳng trong sử dụng lao động.
C. Bình đẳng trong sử dụng nhân tài.      D. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
Câu 28: Theo qui định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa
A. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công.	B. lực lượng lao động và bên đại diện.
C. người sử dụng lao động và đối tác.	D. lao động nam và lao động nữ.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp giữa người sử dụng lao động và
A. chính quyền sở tại.	B. văn phòng tư pháp.
C. người lao động.	D. cơ quan dân cử.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền bình đẳng trong lao động không thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. lựa chọn việc làm phù hợp.                 B. giao kết hợp đồng lao động.
D. lựa chọn nghề nghiệp phù hợp            C. làm trái thỏa ước lao động tập thể.
Câu 31: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, khi tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng của mình là thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.	B. Quyền mở rộng quy mô kinh doanh.
C. Thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh.	D. Quyền lựa chọn hình thức kinh doanh.
Câu 32: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện trong việc các doanh nghiệp đều được
A. mỏ rộng thị trường xuất khẩu.	B. lựa chọn hình thức kinh doanh.
C. làm giả thương hiệu sản phẩm.	D. hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.
Câu 33: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
A. tự chủ đăng kí kinh doanh.	B. ủy quyền giao kết hợp đồng.
C. bí mật tổ chức kinh doanh.	D. kinh doanh trước rồi đăng kí sau.
Câu 34: Chủ thể của hợp đồng lao động là
A. người lao động và đại diện người lao động.
B. người lao động và người sử dụng lao động.
C. đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.
D. người lao động và đại diện của người sử dụng lao động.
Câu 35: Trên lĩnh vực văn hóa, quyền bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền được sử dụng
A. mọi nguồn ngân sách quốc gia.	B. tiếng nói, chữ viết của mình.
C. các khoản hỗ trợ chi phí học tập.	D. các dịch vụ công trực tuyến.
Câu 36: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục không thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền
A. có quyền học tập không hạn chế	B. được nhà nước cử tuyển đi học.
C. được học thường xuyên, học suốt đời .	D. bình đẳng về cơ hội trong học tập.
Câu 38: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, văn hoá tốt đẹp, văn hoá các dân tộc  được bảo tồn và phát huy là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. chính trị.	D. phong tục.
Câu 39: Việc quy định các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt đa số, thiểu số, không phân biệt trình độ phát triển đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. truyền thông.	B. dân vận.	C. chính trị.	D. văn hóa.
Câu 40: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị.	B. Đầu tư, phát triển.	C. Kinh tế.	D. Văn hóa, xã hội.
Câu 41: Các dân tộc đều được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục, được tạo điều kiện để mọi dân tộc đều được bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. chính trị.	D. giáo dục.
Câu 42: Theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về
A. thói quen vùng miền.	B. tập tục địa phương,
C. nghi lễ tôn giáo.	D. trình độ phát triển.
Câu 43: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ quyền bình đẳng của công dân
A. trước pháp luật.	B. trong gia đình.	C. trong lao động.	D. trước nhà nước.

MỨC ĐỘ 2: THÔNG HIỂU  (30%)
Câu 1: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?
A. Hỗ trợ người già neo đơn	B. Lựa chọn loại hình bảo hiểm
C. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản	D. Tham gia bảo về Tổ quốc
Câu 2: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải
A. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.	B. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
C. chia đều nguồn ngân sách quốc gia.	D. duy trì mọi phương thức sản xuất.
Câu 3: Theo luật Hôn nhân và gia đình thì con có thể tự quản lí tài sản riêng của mình hoặc nhờ cha mẹ quản lí khi đủ bao nhiêu trở lên?
A. 15 tuổi.	B. 16 tuổi.	C. 17 tuổi.	D. 18 tuổi.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, việc người chồng tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung của vợ, chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Đạo đức và ứng xử.	B. Tài sản và lợi nhuận.
C. Hôn nhân và gia đình.	D. Gia đình và xã hội.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động, công dân cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động ?
A. Tự do thực hiện hợp đồng.	B. Tự do ngôn luận.
C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.	D. Tự do, công bằng, dân chủ.
Câu 6: Quyền lao động của công dân trở thành quyền thực tế kể khi nào?
A. Trước khi kí kết hợp đồng lao động.    B. Sau khi kí kết hợp đồng lao động.
C. Sau khi hủy kí kết hợp đồng lao động. D. Trước khi thỏa thuận kí kết hợp đồng lao động.
Câu 7: Một hợp đồng lao động bị coi là vô hiệu nếu vi phạm nguyên tắc cơ bản nào?
A. Tự nguyện và bình đẳng.	B. Kí trực tiếp với người lao động.
C. Giao kết gián tiếp với người lao động.	D. Cả hai bên cùng có lợi.
Câu 8: Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động sẽ đem lại
A. quyền lợi cho người sử dụng lao động.
B. quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.
C. nghĩa vụ cho người lao động.
D. nghĩa vụ cho người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 9: Trong quan hệ lao động, tiền lương dựa trên
A. sự quyết định của người sử dụng lao động.
B. sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.
C. sự đề nghị của người lao động.
D. quy định của nhà nước.
Câu 10: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?
A. Lựa chọn các nhà đầu tư.                               B. Thanh lí tài sản nội bộ.
C. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép.  D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.
Câu 11: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, tức là lựa chọn loại hình doanh nghiệp tùy theo
A. sở thích và khả năng.	B. nhu cầu thị trường.
C. mục đích bản thân.	D. khả năng và trình độ.
Câu 12: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào
A. ngành, nghề, lĩnh vực, quy mô và địa bàn kinh doanh.
B. uy tín, chất lượng, giá trị, giá cả của sản phẩm làm ra.
C. khả năng ngoại giao của chủ doanh nghiệp.
D. thời gian hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 13: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều được vay vốn để sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp trên được hưởng quyền nào dưới đây?
A. Bình đẳng trong kinh doanh.	B. Bình đẳng trong chính sách kinh tế.
C. Bình đẳng trong tài chính.	D. Bình đẳng trong hỗ trợ vay vốn.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây của cơ quan có thẩm quyền không vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Tuyên truyền chống phá nhà nước.	B. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng .
C. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm.	D. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Gửi giấy mời tham dự cuộc họp thôn.	B. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng .
C. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh.	D. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.
Câu 16: Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực văn hóa thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân.	B. dự ngày hội đoàn kết.
C. góp ý kiến với đại biểu quốc hội.	D. nhận hỗ trợ học tập.
Câu 17: Biểu hiện nào thể hiện sự  bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Vợ, chồng không phân biệt đối xử trong gia đình và xã hội.
B. Người chồng phải quyết định công việc lớn của gia đình.
C. Người chồng phải làm những công việc phức tạp, nguy hiểm, nặng nhọc.
D. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, việc người chồng tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung của vợ, chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Đạo đức và ứng xử.	B. Tài sản và lợi nhuận.
C. Hôn nhân và gia đình.	D. Gia đình và xã hội.
Câu 19: Để được kí hợp đồng lao động thì người lao động phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
A. 15.	B. 16.	C. 17.	D. 18.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Cơ hội tiếp cận việc làm.	B. Tiền công, tiền lương.
C. Tiêu chuẩn tuyển dụng.	D. Ủy quyền kí kết hợp đồng.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân không phân biệt, nếu có đủ điều kiện đều có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân là thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào dưới đây?
A. Tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.	B. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
C. Thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh.	D. Tự chủ đăng ký kinh doanh ngành nghề.
Câu 22: Quyền bình đẳng trong kinh doanh thể hiện ở việc các doanh nghiệp không phân biệt loại hình đều phải
A. kinh doanh mọi ngành nghề có khả năng.	B. kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí.
C. tự chủ sử dụng mọi lao động vào sản xuất.	D. sản xuất mọi sản phẩm mà mình chủ động.
Câu 23: Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với qui định của pháp luật?
A. Thực hiện chính sách an sinh xã hội.
B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
C. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo.
D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Câu 24: Công ty Q kinh doanh thêm cả bánh kẹo, trong khi giấy phép kinh doanh là quần áo trẻ em. Công ty Q đã vi phạm nội dung nào dưới đây theo quy định của pháp luật?
A. Tự chủ kinh doanh.                                      B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng kí.  D. Mở rộng thị trường, quy mô kinh doanh.
Câu 25: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào
A. ngành, nghề, lĩnh vực, quy mô và địa bàn kinh doanh.
B. uy tín, chất lượng, giá trị, giá cả của sản phẩm làm ra.
C. khả năng ngoại giao của chủ doanh nghiệp.
D. thời gian hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
A. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. đầu tư kinh phí quảng cáo.
C. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì.	D. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.
Câu 27: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. Tổ chức hội nghị khách hàng.
C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.	D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.
Câu 28: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều được vay vốn để sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp trên được hưởng quyền nào dưới đây?
A. Bình đẳng trong kinh doanh.	B. Bình đẳng trong chính sách kinh tế.
C. Bình đẳng trong tài chính.	D. Bình đẳng trong hỗ trợ vay vốn.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế?
A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.	B. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
C. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng .	D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không vi phạm bình đẳng trong lĩnh vực chính trị giữa các dân tộc?
A. Ngăn cản đồng bào dân tộc đi bầu cử.   B. Người dân tộc thiểu số không có quyền bầu cử .
C. Nhận xét hồ sơ các ứng viên người dân tộc.                 D. Từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại .
Câu 31: Theo quy định của pháp luật, trong lĩnh vực kinh tế, nhằm ổn định đời sống và tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc ở Việt Nam nhà nước ta không khuyến khích
A. phát triển du lịch cộng đồng.	B. đa dạng hóa các hình thức du canh, du cư .
C. đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng.	D. đẩy mạnh giao lưu hàng hóa các vùng.
Câu 32: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền
A. tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.	B. ứng cử hội đồng nhân dân xã.
C. vay vốn ưu đãi để sản xuất.	D. đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
Câu 33: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. tự do tín ngưỡng.	       B. chính trị.	C. kinh tế.	D. giáo dục.





MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG  (20%)
Câu 1: Trong gia đình, anh T thường xuyên đi làm sớm về trễ với lí do bận việc cơ quan, mọi công việc trong gia đình đến việc chăm sóc con đau ốm đều do vợ lo liệu. Theo em, Anh T đã là người thiếu trách nhiệm trong quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ giữa vợ và chồng	B. Quan hệ giữa cha mẹ và con
C. Quan hệ nhân thân	D. Quan hệ tài sản
Câu 2: Để có vốn kinh doanh cùng bạn, chị N tự ý lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư. Biết chuyện, anh V chồng chị N đã đánh đập và đuổi chị ra khỏi nhà nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát, lớn tiếng lăng mạ nhau. Do giận vợ, anh V đã cầm cố mảnh đất của hai vợ chồng để kinh doanh lan đột biến mặc dù chị N kiên quyết phản đối. Anh V và chị N cùng vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Tài sản riêng	B. Tài sản chung
C. Tài sản và nhân thân	D. Lao động và kinh doanh
Câu 3: Chị H muốn đi học cao học nhưng anh T không cho đi vì cho rằng phụ nữ không nên học cao hơn chồng mà nên giành nhiều thời gian để chăm chồng chăm con và lo cho gia đình. Hành vi của anh T đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về
A. giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
B. quyền được lao động, cống hiến trong cuộc sống.
C. việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
D. tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.
Câu 4: T thường xuyên nghỉ học không có lí do. Tìm hiểu nguyên nhân, được biết là do gần tết nguyên đán nên bố mẹ bạn T sản xuất rượu giả để bán kiếm lời và bắt T nghỉ học để tham gia. Hành vi đó của bố mẹ bạn T đã vi phạm quyền bình đẳng trong những lĩnh vực nào dưới đây?
A. Học tập, hôn nhân và gia đình.	B. Hình sự, hôn nhân và gia đình.
C. Hành chính, hôn nhân và gia đình.	D. Lao động, hôn nhân và gia đình
Câu 5: Anh H cấm đoán vợ không được đi lễ chùa vào dịp đầu năm mới. Trong trường hợp này H vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ, chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Quan hệ tài sản.	B. Quan hệ nhân thân.
C. Quan hệ việc làm.	D. Quan hệ xã hội.
Câu 6: Anh A đi nhậu về thường xuyên mắng chửi và đuổi vợ mình ra khỏi nhà vì cho rằng vợ anh đã tự ý bán chiếc ô tô của chị khi anh không đồng ý. Hành vi của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ
A. nhân thân.	B. lao động.	C. xã hội.	D. tài sản.
Câu 7: Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và yêu cầu chị phải dừng theo học lớp trung cấp chính trị và đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây
A. Hợp tác và đầu tư	B. Tài sản và nhân thân
C. Lao động và công vụ.	D. Tải sản chung của vợ chồng.
Câu 8: Trong gia đình anh H, hằng ngày cứ đi làm về là anh H lại ngồi xem ti-vi trong lúc chị M vừa trông con vừa phải lau dọn nhà cửa. Anh H còn mua chiếc xe máy trị giá hơn 30 triệu đồng từ tiền chung của hai vợ chồng mà không bàn bạc với chị M. Hành vi của anh H là không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Quan hệ tài sản và chi tiêu trong gia đình.
B. Quan hệ nhân thân và chi tiêu trong gia đình.
C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài chính.
Câu 9: Chị H đã trúng tuyển vào công ty X làm công nhân. Do chị bị ốm nên không thể đến công ty X làm thủ tục theo như lịch hẹn nên đã nhờ bạn tới kí hợp đồng vào làm việc thay mình. Chị H đã thực hiện không đúng nội dung nào trong nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động?
A. Tự do, bình đẳng.	B. Tự nguyện, dân chủ.
C. Giao kết trực tiếp.	D. Gián tiếp kí kết.
Câu 10: Dù hợp đồng giữa chị O và công ty Z còn thời hạn, nhưng sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, chị O đi làm lại thì giám đốc thông báo đã tìm được người thay thế và chấm dứt hợp đồng lao động với chị. Chị O bị vi phạm nội dung nào của quyền bình đẳng trong lao động?
A. Hợp đồng lao động.	B. Tìm kiếm việc làm.
C. Quyền lao động.	D. Lao động nam và nữ.
Câu 11: Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?
A. Áp dụng chế độ ưu tiên.	B. Xác lập quy trình quản lí.
C. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng,	D. Giao kết hợp đồng lao động.
Câu 12: Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chị H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tố cáo ông A nên ông A trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?
A. Chính sách bảo vệ người dân.	B. Chế độ ưu tiên lao động nữ.
C. Quy trình tuyển dụng nhân sự.	D. Giao kết hợp đồng lao động.
Câu 13: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí của mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?
A. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm.	B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.
C. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp.	D. Giao kết hợp đồng lao động.
Câu 14: T là kỹ sư điện, làm việc tại công ty M. Hết thời gian thử việc, do T bị ốm nên công ty M đã kí kết hợp đồng lao động chính thức với bạn của T là anh Q. Việc giao kết hợp đồng lao động này của công ty M đã vi phạm nguyên tắc nào?
A. Tự nguyện.				B. Bình đẳng.
C. Giao kết trực tiếp.			D. Tự do.
Câu 15: Ông T là giám đốc, chị L là nhân viên kế toán cơ quan X. Nhận thấy công việc ông T giao cho mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chị L đã từ chối. Tức giận, ông T đã chuyển chị L sang làm ở phòng tạp vụ. Ông T đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?
A. Thay đổi vị trí việc làm.	B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.
C. Giao kết hợp đồng lao động.	D. Xác lập quy trình quản lí.
Câu 16: Ông S đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử (không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật. Thông qua việc này ông S đã
A. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
B. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
C. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
D. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Câu 17: Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị L đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Tự chủ đăng kí kinh doanh.	B. Phổ biến quy trình kĩ thuật,
C. Chủ động liên doanh, liên kết.	D. Độc lập tham gia đàm phán.
Câu 18: Anh X là chủ một cơ sở dệt may đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lý tại nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình. Anh X đã thực hiện quyền  bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây?
A. Chủ động mở rộng thị trường.	B. Tuyển dụng lao động trực tuyến.
C. Chia đều lợi nhuận thường niên.	D. San bằng tỉ lệ thất nghiệp.
Câu 19: Cửa hàng bán đồ điện của ông T bị yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh vì lí do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Gây mất trật tự an toàn xã hội.	B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
C. Kinh doanh ngành pháp luật cấm.	D. Nộp thuế trong kinh doanh.
Câu 20: Công ty Q kinh doanh thêm cả bánh kẹo, trong khi giấy phép kinh doanh là quần áo trẻ em. Công ty Q đã vi phạm nội dung nào dưới đây theo quy định của pháp luật?
A. Tự chủ kinh doanh.                                      B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng kí.   D. Mở rộng thị trường, quy mô kinh doanh.
Câu 21: Ủy ban nhân dân huyện X xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc khai thác các tiềm năng và thế mạnh của đồng bào dân tộc. Ngoài việc khôi phục các ngành nghề truyền thống, huyện khuyến khích bà con phục dựng lại các lễ hội đặc trưng để thu hút khách du lịch. Con em đồng bào dân tộc nếu có đủ điều kiện được tham gia học tập tại các trường dân tộc nội trú và cử tuyển học Đại học để phát triển nguồn nhân lực cho địa phương. Sau 5 năm thực hiện đề án, đời sống bà con trong vùng đã được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ủy ban nhân dân huyện X đã chú trọng thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị, kinh tế, giáo dục.	B. Chính trị, kinh tế, văn hóa.
C. Kinh tế, văn hóa, giáo dục.	D. Kinh tế, văn hóa, quốc phòng.
Câu 22: Chị H một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cử đi học Đại học theo diện cử tuyển. Khi ra trường quay trở lại địa phương công tác, chị đã mạnh dạn áp dụng mô hình kinh tế hành hóa gắn với thế mạnh của địa phương. Sau 3 năm triển khai, mô hình đã mang lại thu nhập ổn định đồng thời giải quyết việc làm cho bà con dân tộc. Với những đóng góp của mình, chị vinh dự được giới thiệu ra ứng cử hội đồng nhân dân xã và trúng với số phiếu rất cao. Chị H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế, văn hóa và chính trị.	B. Kinh tế, giáo dục và văn hóa.
C. Giáo dục, chính trị và kinh tế.	D. Quốc phòng, văn hóa và kinh tế.
Câu 23: Khi có bằng cử nhân, anh C đã thành lập công ty kinh doanh nông sản, chị M đầu tư xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, còn anh S là người dân tộc thiểu số phụ trách phòng tư vấn tâm lí tại trường nội trú. Ba năm sau, anh C, chị M và anh S cùng tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp, việc làm này đã thể hiện quyền hình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?
A. Văn hóa.	B. Kinh tế.	C. Chính trị.	D. Giáo dục.

MỨC ĐỘ 4: VẬN DỤNG CAO (10%)
Câu 1: Anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị D vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã làm đơn tố cáo với cơ quan nơi chị D làm việc, còn bà T mẹ chị H đã cùng anh A chồng cũ chị D sang nhà bà G mắng chửi hai mẹ con bà thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Bà G, anh A và bà T.	B. Bà G, anh C  và bà T.
C. Bà G, anh C, anh A và chị H.	D. Bà G, anh C, bà T và chị H.
Câu 2: Không đồng ý cho anh H bán căn nhà được bố mẹ chồng tặng riêng cho anh H làm quà cưới. Chị V là vợ đã tự ý bỏ đi để lại con trai cho bà L là mẹ chồng nuôi. Nghi ngờ bà T là thông gia đã che dấu giúp con gái, bà L nhờ anh Q là con trai thứ cùng sang nhà sỉ nhục và chửi bới bà T. Hôm sau vô tình gặp chị V ở siêu thị, bà L và anh Q đã quát tháo và đuổi đánh chị V. Những ai sau đây không vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh H và bà T.	B. Bà T, Anh H và chị V.
C. Chị V và anh Q.	D. Chị V, bà L và anh Q.
Câu 3: Anh X là con cả trong gia đình, sau khi cha mẹ qua đời, anh X và vợ đã gọi em gái là K đến bàn bạc về việc phân chia tài sản. Vì là con cả nên anh X nhận ngôi nhà của cha mẹ để lại còn em gái K được một khoản tiền 100 triệu đồng cùng với trách nhiệm phải tổ chức các đợt cúng giỗ cho cha mẹ. Bất bình vì điều đó chị K đã kể với chồng là H và anh H đã thuê người đến để đánh anh X về việc phân chia tài sản hậu quả là anh X bị gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh X và chị K.	B. Anh X, chị K và anh H.
C. Anh X và vợ.	D. Anh H và anh X.
Câu 4: Biết mình không đủ điều kiện mở cửa hàng, anh M thỏa thuận với anh H về việc anh H sẽ đứng tên trong hồ sơ kinh doanh làm đại lý phân phối thuốc tân dược còn mình sẽ trực tiếp quản lý và bán hàng. Theo thỏa thuận, anh H gửi hồ sơ tới cơ quan chưc năng và được cấp phép hoạt động. Trong một lần kiểm tra đột xuất, do không xuất trình được hồ sơ nhập hàng, ông G cán bộ đoàn kiểm tra dọa sẽ lập biên bản đình chỉ hoạt động. Được anh P bạn thân gợi ý, anh M đã chuyển 50 triệu đồng cho ông G để được bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó theo gợi ý của ông G, anh M đã đồng ý nhập một khối lượng lớn thuốc không có nguồn gốc từ một cơ sở kinh doanh do con gái ông G là chị T quản lý. Một khách hàng sau khi sử dụng thuốc tại cửa hàng do anh M cung cấp đã phải nhập viện và sau đó tử vong. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh H, anh M và ông G.	B. Anh H, ông G và chị T.
C. Anh H, ông G, anh M và chị T.	D. Anh H, ông G, anh M và anh P.
Câu 5: Khách sạn X có ông A là giám đốc, chị H là đầu bếp trưởng, chị E là kế toán. Vì chị H từ chối sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách và đe dọa sẽ tố cáo, nên ông A chỉ đạo chị E trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. Vào thời điểm đó, khách sạn Z do ông B làm giám đốc đang cần tuyển đầu bếp, chị H đã tự ý nghỉ việc rồi bí mật làm hồ sơ gửi ông B và được ông chấp nhận. Nhiều lần yêu cầu chị H quay trở lại làm việc không được, ông A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị H. Sau khi ký hợp đồng, chị H được ông B bổ nhiệm vào vị trí bếp trưởng thay chị K, khiến chị K vô cùng bực tức, nghi ngờ chị H có quan hệ tình cảm với ông B, chị K đã thông tin lại cho bà M vợ ông B, vốn đã không tin tưởng chồng, bà M đã gây sức ép yêu cầu ông B phải xa thải chị H nhưng không được ông đồng ý. Phát hiện chị K là người đã vu khống mình, ông B đã tạo tình huống giả để chị K mắc lỗi, rồi dựa vào đó ký quyết định sa thải chị K. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Chị E và bà M và chị K.	B. Chị E, chị H và bà M.
C. Ông A, ông B và bà M.	D. Ông A, ông B và chị K.
Câu 6: Vợ chồng anh D và chị L cùng hai con gái sống chung với bố chồng là bà G và ông P, trong đó ông P là giám đốc công ty X. Do không ép được chị L sinh thêm con thứ ba với hi vọng có được cháu trai, ông P đã bí mật thuyết phục và được anh D đồng ý nhờ chị T thư ký của ông hiện là bà mẹ đơn thân mang thai hộ với lời hứa sẽ chuyển toàn bộ công ty cho chị T quản lý nếu chị sinh được cháu trai cho anh D. Sau khi biết được chị T đã mang thai cháu trai, bà G và ông P gây sức ép buộc buộc anh D phải ly hôn với chị L và cưới chị T làm vợ. Sau nhiều lần đề nghị ông P thực hiện lời hứa chuyển giao công ty cho mình không được, chị T công khai xúc phạm ông P lên mạng xã hội khiến anh D đe dọa ly hôn và tái hợp với chị L. Thấy con gái mình bị đối xử bất công, ông M bố đẻ chị L đã tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi sản xuất hàng giả của ông P, còn chị V em gái chị L viết bài nói xấu anh D lên mạng xã hội khiến uy tín của anh D bị giảm sút nghiêm trọng. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh D, chị L và bà G.	B. Chị L, ông M và chị V.
C. Chị T, ông M và chị V.	D. Ông G, ông P và anh D.
Câu 7: Cơ quan chức năng X có ông D là giám đốc, anh L, anh K là nhân viên, ông D có con trai là anh T vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Anh L tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin cấp phép khai thác khoảng sản của anh B và anh C. Khi thẩm định hồ sơ, vì chưa có đánh giá tác động môi trường nên anh L đã trả hồ sơ yêu cầu anh B hoàn thiện, đồng thời làm thủ tục cấp phép cho anh C. Biết được mối quan hệ giữa ông D và anh T, anh B đã đề nghị và được anh T đồng ý tham gia góp vốn cùng kinh doanh nhưng do anh B đứng tên đăng ký. Vì bị anh T gây sức ép, ông D đã liên hệ với anh E giám đốc công ty in và quảng cáo làm giả con dấu của cơ quan chức năng sau đó yêu cầu anh K làm quy trình để ông ra quyết định cấp phép cho anh B. Sau một thời gian đi vào hoạt động, nhận được phản ánh của người dân về nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động khai thác khoảng sản, ông V trưởng đoàn thanh tra đã ra tiến hành kiểm tra và đình chỉ cơ sở của anh C để khắc phục hậu quả. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh B, anh C, anh L và anh K.			B. Anh B, anh C, anh T và anh K.
C. Ông D, anh B, anh C và anh E.			D. Ông D, anh B, anh C, và anh T
Câu 8: Sau khi sinh con được sáu tháng, chị K phát hiện chồng mình là anh B đã tự ý sử dụng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, chị K đã bí mật bán mảnh đất mà bố mẹ chị tặng trước khi kết hôn. Sau khi chuyển 100 triệu đồng cho anh B, chị K gửi toàn bộ số tiền còn lại từ việc bán đất cho ông H bố đẻ cất giữ rồi xin vào làm việc tại công ty Z. Do phải thường xuyên tăng ca, chị K gửi con cho bà L mẹ chồng chăm sóc khiến bà rất bực tức và thường xuyên cáu gắt với con dâu. Thấy vợ có số tiền lớn đưa mình, anh B nghi ngờ chị K ngoại tình nên đã đến gặp ông H để nói chuyện sẽ ly hôn với chị K khiến ông H rất tức giận. Do thiếu kiềm chế, anh E em trai chị K đã xông vào đánh anh B, chứng kiến cảnh đó, chị P - vợ anh E đã dùng điện thoại quay lại rồi phát lên mạng khiến uy tín của anh B và E bị ảnh hưởng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Chị K, anh B và anh E.	B. Anh B, bà L và chị K.
C. Anh B, anh E và chị P.	D. Anh B, anh E và bà L.
Câu 9: Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non anh Q đã làm hồ sơ xin việc tại Trường mầm non S. Chị P là Hiệu trưởng đã từ chối hồ sơ của anh Q vì cho rằng công việc này chỉ phù hợp với giáo viên nữ. Sau khi nghe anh Q kể lại sự việc, chị gái anh liền nhờ người quen là anh S đang làm cán bộ Phòng giáo dục gọi điện gây sức ép với chị P. Vì vậy, chị P đành kí hợp đồng giảng dạy với anh Q trong vòng một năm. Khi anh Q đi làm, chị P không cho anh phụ trách lớp mà chỉ làm các công việc dọn dẹp, vệ sinh, phân phát đồ ăn cho các lớp. Làm được ba tháng, anh Q chán nản nên đã bỏ việc. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?
A. Anh Q, chị P và anh S.	B. Anh S, anh Q và chị gái anh Q.
C. Anh S và chị gái anh Q.	D. Chị P và anh S.
Câu 10: Giám đốc K và chị M “lén lút qua lại” với nhau, chị Th biết được sự việc trên. Cuối năm chị Th thấy M nhận chế độ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mặc dù chị M thường xuyên đi làm muộn, vì vậy chị Th đã đến gặp giám đốc K yêu cầu xem xét cho chị danh hiệu khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu không chị sẽ báo cho vợ giám đốc biết. Giám đốc K thấy vậy nên đã sửa lại danh sách thi đua như ý chị Th. Trưởng phòng P theo dõi và biết hết vụ việc nên đã gửi tin nhắn tống tiền giám đốc K. Để sự việc không đổ vỡ, giám đốc K đã đưa tiền cho trưởng phòng P. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?
A. Giám đốc K, chị Th và chị M.                      B. Giám đốc K, P, M và Th.
C. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.      D. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị Th.
Câu 11: Ông K là giám đốc công ty, chị Q là trưởng phòng còn chị H và chị T cùng là nhân viên. Do biết ông K và chị H ngoại tình với nhau nên chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K phải bổ nhiệm mình vào  vị trí trưởng phòng thay cho chị Q và được ông K đồng ý. Biết chuyện, chị Q thuê người chặn đường đánh chị T bị thương phải nằm viện điều trị, sau đó đem hết mọi chuyện kể cho bà N là vợ ông K nghe. Vì vậy, bà N đề nghị chồng đuổi việc chị H và chị T nên ông K đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với hai người. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Ông K, chị T và chị Q.	B. Ông K và chị T.
C. Ông K, chị T và bà N.	D. Ông K, chị H và chị T.
Câu 12: Anh K và anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để kê khai thành lập doanh nghiệp nhưng cả hai đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên chưa được cấp phép. Được cán bộ cơ quan cấp phép H gợi ý, anh G đã “bồi dưỡng” cho H 20 triệu đồng nên được cấp phép ngay. Thấy anh G hồ sơ còn thiếu giống mình nhưng lại được cấp phép, nên anh K đã làm đơn tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền. Thấy nội dung tố cáo của anh K là đúng, nhưng không muốn bị ảnh hưởng tới cơ quan nên ông Q - giám đốc cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh K với điều kiện anh rút đơn về. Những chủ thể nào dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh K và anh G.	B. Anh K, G, H và Q.
C. Anh G, H và K.	D. Anh G và H.
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BiNH DANG TRONG HON NHAN VA GIA BiNH
|

Khai niém: Binh déng trong hdn nhan va gia dinh dugc hiéu 1a binh déng vé nghia vu va quyén giita
vg, chdng; giifa cac thanh vién trong gia dinh trén co sé nguyén tic dan chii, céng bing, tén trong
1an nhau, khaong phan biét ddi xif trong cac mdi quan hé & pham vi gia dinh va xa hai.

T

1 1.Binh ding gitiavg va chéng |—————

Quan hé nhén than: Cé quyén va nghia vu

ngang nhau trong: lya chen noi cu tri,

Ton trong: danh dy, nhan phdm, tin ngudng, tén gido
Giup dd nhau vé mei mat: Hoc tap, nang cao trinh dd
Binh déng trong viéc sif dung bién phap KHHGD

Binh déng trong cham séc con 6m

Quan hé t3i san: C6 quyén va nghia vu ngang nhau

Tai san chung: ( ¢ dugc trong thai ky hon nhan, tang+ cho+ thifa ké chung)
Vo chdng ¢ quyén va nghia vu ngang nhau vdi tai san chung thé hién &
quyén: Chiém hitu, si dung va dinh doat

Tai sén riéng: ( c6 dugc trudc thi ky hon nhan, ting+ cho+ thita ké riéng
trong thi ky hon nhan)

2. Binh déng giita Cha me va con: Cha me c6 quyén va nghia vu ngang nhau ddi véi con: yéu thuong, nudi dudng cham
s6c, béo vé, ton trong y kién, cham lo hoc tap Con: Yéu quy, kinh trong, cham séc, nudi dudng cha me

3. Binh déng dng ba va chau: Gng ba: cé quyén va nghia vu ngang nhau: tréng nom, cham séc, giado duc, néu guong tét
cho con chau. Chau: Kinh trong, phung dudng, vang 18i éng ba ndi ngoai

—I 4. Binh déng anh chi em: Anh chi em cé quyén va nghia vu: Bum boc, nuéi dudng, yéu thuong giip dd 1an nhau

HOC SINH DU THI TOT NGHIEP THPT LUU Y: QUAN HE HON NHAN GIA BINH GOM:
1: QUAN HE VO CHONG
2.CHA ME - CON GOM: CHA ME BE, CHA ME NUGI, BO DUONG, ME KE, CHA ME CHONG VG1 CON DAU,
BO ME VO V01 CON RE

3. ANH CHI EM: ANH CHI EM RUGT, ANH CHI EM NUG1, ANH CHI EM BEN VO V61 ANH RE ANH CHI EM
CHONG V@1 CHI DAU
4: ONG BA VA CHAU: NG BA NOI VA ONG BA NGOAI
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BiNH DANG TRONG LAO BONG
|

Khai niém: Binh ding trong lao déng dugc hiéu Ia binh ding giila moi céng dan trong thuc hién quyén
lao dong théng gua viéc tim kiém viéc lam, binh ding giifa nguoi sif dung lao déng va ngudi lao déng
théng gua hop déng lao déng, binh ding giifa lac déng nam va lao dong nif trong tiing co gquan, doanh

nghiép va trong pham vi ¢ca nuéc.
I

dugc sif dung siic lao déng dé noudi sif dung LD vé viéc lamea tra cong, diéu kién LD, bao gdm:Cg hdi tiép can viéc la
tim ki€m, lua chon viéc lam, quyén va nghia vu ciia méi bén trong quan hé LD. tiéu chudn do tudi khi tuyén dun
¢6 quyén lam viéc cho bat cu Viéc giao két hop dong lao dong phai tuan theo nguyén déi xif binh dang tai noi 1am viéc
ai, cong viéc gi ma phap luat téc: Ty do, tu nguyén, binh dang,khong trai phap luat, tién cong, tién luong bao hiém
khong cam dé mang lai thu giao két truc tiép giiia nguai LD va ngudi sif dung LD.
nhap cho ca nhan, gia dinh, Sau khi khi ky két hgp déng lao déng, quyén lao dong
XH ciia cong déan trd thanh quyén thuc té

Quyén lao ddng la céng dan Hop dédng lao dong la sy théa thuan giira ngudi LD vai Binh déng lao dong nam va nii IJ

BiNH DANG TRONG KINH DOANH
[

Khai niém: Binh dang trong kinh doanh ¢o nghia Ia moi ca nhan, té chiic khi tham gia vao cac guan hé KT tif viéc lva chon nganh, nghé,
dia diém Kinh doanh, hinh thiic kinh doanh, dén viéc thuc hién quyén va nghia vu déu binh dang theo quy dinh ciia PL.

Noi dung:

Moi cong dan c¢é quyén tu do lya chon hinh thiic kinh doanh: doanh nghiép, céng ty, cifa hang

Moi doanh nghiép déu cé quyén tu chii ding ky KD trong nhiing nganh nghé ma PL khdng cam.

Moi doanh nghiép déu c¢6 quyén chii déng md rdng quy md va nganh, nghé kinh doanh; chii déng tim kiém thi truong, khach hang

Moi doanh nghiép déu binh déng vé nghia vu trong qua trinh san xuat kinh doanh: ndp thué, KD ding nganh nghé da dang, BV moi trudng,
QPAN, béo vé ngudi tiéu ding
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BiNH DANG GIUA CAC DAN TOC
|

Khai niém: Cac dan téc trong mét qudc gia, khéng phan biét da sé hay thiéu sd, trinh dd van héa, chiing
téc, mau da.... déu dugc nha nudc va phap luat ton trong, bao vé va tao diéu kién phat trién

I I I

Binh dang vé chinh tri: Binh dang vé kinh t& Binh dang vé vin héa, gido duc:

+ Céc dan toc co quyén tham + Déany va nha nudc co chinh sach + Cung vdi tiéng phd théng, cac dan tic co
gia quan Iy NN&XH, tham gia | | phat trién kinh 1& ving ddng bao quyén dung tiéng noi chii viét riéng ciia minh
vao bé may nha nudc, gép y dén tdc, ving sau, ving xa + Nhiing phong tuc 13p quén, truyén thdng vin
cac van dé chung + Nha nudc ban hanh cac chuong hoa tot dep dugcgii gin, phat huy

+ Cac dan toc déu co dai biéu| | trinh Kinh & - xa hoi dé tao didu + Cac dan tdc binh dang trong hudng thu mat
ciia dan téc minh trong cac Kién phat trién Kinh t€ ving ddng nén giao duc. Nha nudc co chinh sach uu dai
€0 quan nha nudc bao dan t9c dé con em ddng bao dan tic dugc hoc tap

BINH BANG GIUA CAC TON GIAO
I

Khai nigm: Cac ton gio & Vigt Nam déu c6 quyén hoat ddng t6n gido trong khudn khd ciia phap luat, déu binh dng trudc phap luat
nhiing noi thd tv tin ngudng, ton gido dugc phap luat bao hd

Noi dung:

+ C4c 1on giao duge Nha nuéc cong nhan déu binh ding trude phap ludt, c6 quyén hoat dong ton gide theo quy dinh ciia PL

+ Hoat dong tin ngudng tén giao theo quy dinh ciia phap luat dugc nha nudc bao dam, co co sd 1on gido hop phap dugc phap luat bao ho
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CONG DAN BiNH DANG TRUGC PHAP LUAT

Khai niém: Binh dang trudc phap luat cé nghia 1a moi céng dan, nam, nif thuéc cac dan tdc, tén giao,
thanh phan, dia vi xa héi khac nhau déu khdng bi phan biét déi xi trong viéc hudng quyén, thuc hién
nghia vu va chiu trach nhiém phap li theo quy dinh ciia phap luat.

Cing dan binh dang vé quyén va nghia vu: Moi €D déu duge hudng quyén va phai thuc hién nohia vu ciia minh,
Céc quyén dugc hudng nhu quyén béu cd, dng cii, quyén s6 hilu, quyén thita ke, cac quyén ty do co ban va cc quyén dan sy, chinh tri kha...
Céc nghia vu phai thyc hién nhu nghia vu béo vé TQ, nghia vu déng thug...

Binh dang vé trach nhiém phap 1i : 12 bat ki cong dan nao vi pham phap luat déu phéi chiu trach nhiém PLvé hanh
vi vi pham cda minh va phéi bi xi li theo quy dinh cda phap luat. CD dil 6 dia vi nao, 1am nghé gi khi vi pham PL
déu phai chiu trach nhiém phap 1j theo quy dinh cda PL (trach nhiém hanh chinh, dan sy, hinh su, ky luat)

Khi €D vi pham PL véi tchat va mic dd nhu nhau déu phéi chiu TLPL nhu nhau, khdng phén biét ddi xi





